
Sở GDĐT Đắk Lắk 

Trường THPT Trần Quốc Toản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------------------

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 10 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

I/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II LỚP 10 
 

TT 

Nội dung/ Chủ 

đề 

Dạng câu và mức độ đánh giá Tổng 

Tỉ 

lệ % 

điểm 

Ghi 

chú 

Dạng 1 ( câu đơn, câu 

chùm ) 

Dạng 2 (Đ,S) 4 câu 4 đ 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  Dạng 

đúng 

sai 

đồng 

điểm 

0,25 

cho 

mỗi ý 

đúng 

1 Bài 17. Hiến pháp 

nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam về kinh tế, 

văn hóa, giáo dục, 

khoa học công  

nghệ và môi 

trường 

4 1     4 1  12,5% 

2 Bài 19. Pháp luật 

trong đời sống xã 

hội 
 

5 2            1    5  2 (1)  27,5% 

3 Bài 20. Hệ thống 
pháp luật Việt 
Nam 

4 1 1         1   4 (1) 1 1 25% 

4 Bài 21. Thực 

hiện pháp luật 

3 2 1  1 1 3 2(1) 1 (1) 35% 

5 Tổng số câu 16 6 2 1 2 1 17 8 3 100%  

6 Tỉ lệ % 40% 15% 5% 10% 20% 10% 50% 35% 15%   



6 Tổng số điểm 4 1.5 0.5 1 2 1 5,0 3,5 1,5   

7 Tỉ lệ % 60% 40% 5 3,5 1,5   

8 Tỉ lệ chung % 100% 10   



 

II. ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II, LỚP 10 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 10 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

TT Chủ đề Nội dung Mức độ đánh giá Số câu hoi theo mức độ đánh 

giá 

Tỉ lệ% 

Dạng 1 – câu 

đơn, câu chùm 

Dạng 2 – Đ,S  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 8: 

Hiến pháp 

nước Cộng 

hòa xã hội 

chủ nghĩa 

Việt Nam 

Bài 17. Hiến 

pháp nước 

Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa 

Việt Nam về 

kinh tế, văn 

hóa, giáo dục, 

khoa học, công 

nghệ và môi 

trường 

Nhận biết: 

Nêu được nội dung quy định của 
Hiến pháp năm 2013 về kinh tế, 
văn hóa, gíao dục, khoa học, công 
nghệ và môi trường 

Thông hiểu  

Phân biệt được các hành vi trong 
đời sống tuân theo Hiến pháp về 
kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa 
học, công nghệ và môi trường 

5 

 12,5% 



 

 

 

 

 

2 

CHỦ ĐỀ 9. 

Pháp luật nước 

Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

 

Bài 19. Pháp 

luật trong đời 

sống xã hội 

Nhận biết: 

  Nêu được khái niệm, đặc điểm, vai 

trò của  pháp luật trong đời sống xã hội 

Thông hiểu:  

- Phân biệt được các đặc điểm và 

vai trò của pháp luật 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa 

quy phạm đạo đức với pháp luật 

- Chỉ ra được các đặc điểm và vai trò 

của pháp luật trong các quy định pháp 

luật. 

7 1 

27,5% 

 

 

 

 Bài 20. Hệ 

thống pháp luật 

Việt Nam 

Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm hệ thống  

pháp luật Việt Nam 

- Biết được cấu trúc hệ thống pháp 

luật 

- Nêu được khái niệm quy phạm pháp 

luật, chế định pháp luật, khái niệm 

ngành luật 

-  Nêu được văn bản pháp luật Việt 

Nam 
Thông hiểu: 

- Nhận diện được văn bản luật và văn 

bản dưới luật 

- Phân biệt được các yếu tố cấu trúc 

bên trong và hình thức thể hiện bên 

ngoài của hệ thống pháp luật Việt 

Nam 
 Vận dụng:  
- Trách nhiệm của bản thân trong việc 

6 1 25% 



thực hiện các quy định của pháp luật. 
- Phê phán các hành vi vi phạm pháp 
luật 

 

  Bài 21. Thực 

hiện pháp luật 

Nhận biết: 

Nêu được khái niệm thực hiện 

pháp luật và các hình thức thực 

hiện pháp luật 

Thông hiểu: 

Tìm hiểu và phân biệt được các 

hình thức thực hiện pháp luật 

Vận dụng: 

- Trách nhiệm, thái độ  của công dân 

và bản thân trong thực hiện pháp 

luật. 

-Vận dụng kiến thức đã học để giải 

quyết, phân tích, đánh giá được 

việc thực hiện pháp luật trong  các 

tình huống thực tiễn 

- Có thái độ phê phán các hành vi 

vi phạm pháp luật 

6 2 35% 

 Tổng điểm  6 4 10 

 Tỉ lệ %  60% 40% 100% 
 Tỉ lệ chung  100% 

 

 


